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PHỤ LỤC CT.01: THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ 
 

TT Tài sản BKS Nhãn hiệu 
Số 

lượng 

Năm 
sản 
xuất 

Thông số kỹ thuật Hiện trạng tài sản 
 

1 Xe ô tô ISUZU 31A-5523 ISUZU 1 2002 
Xe ô tô tải (pickup cabin kép) 
ISUZU 2.2 máy xăng, sản xuất 
năm 2002 Nhật Bản 

Xe cũ, đang hoạt động bình thường, đủ điều 
kiện pháp lý lưu hành bình thường 

 

2 Xe ô tô TOYOTA  29A-000.38 Toyota  1 2003 
Ô tô tải Hiace máy xăng 2.5, sản 
xuất năm 2003 tại Việt Nam 

Xe cũ, cần trung tu để hoạt động bình 
thường, xe hết đăng kiểm từ 04/12/2023 

 

3 Xe ô tô DAEWOO 29U-7395 DAEWOO 1 2004 
Xe Daewoo Lanos MT1.5 Xăng, 
sản xuất năm 2004 

Xe đã cũ, hiện trạng không hoạt động được, 
cần đại tu để hoạt động bình thường, xe hết 
đăng kiểm từ 28/06/2018 

 

4 Xe ô tô Nissan 97A-0391 NISAN 1 2004 
Nissan Patrol 2004 máy dầu TD42 
4.2 Nhật Bản 

Xe cũ, đang hoạt động bình thường, đủ điều 
kiện pháp lý lưu hành bình thường 

 

5 
Xe ô tô Ford 
Ranger  

28A-0788 
Ford ranger 

(PICKUP cabin 
kép) 

1 2004 
Ford Ranger tải 2.5 dầu, sản xuất 
năm 2004 Việt Nam 

Xe cũ, đang hoạt động bình thường, đủ điều 
kiện pháp lý lưu hành bình thường 

 

6 Xe ô tô Nissan 31A-7908 NISAN 1 2004 
Nissan Patrol 2004 máy dầu TD42 
4.2 Nhật Bản 

Xe cũ, đang hoạt động bình thường, đủ điều 
kiện pháp lý lưu hành bình thường 

 

7 
Xe ô tô Ford 
Ranger  

28A-0759 
Ford ranger 

(PICKUP cabin 
kép) 

1 2004 
Ford Ranger tải 2.5 dầu, sản xuất 
năm 2004 Việt Nam 

Xe cũ, đang hoạt động bình thường, đủ điều 
kiện pháp lý lưu hành bình thường 

 

8 Xe ô tô Nissan 29X-2447 NISAN 1 2004 
Nissan Patrol 2004 máy dầu TD42 
4.2 Nhật Bản 

Xe cũ, đang hoạt động bình thường, đủ điều 
kiện pháp lý lưu hành bình thường 

 

9 Xe tải Huyndai 28A-0939  Huyndai 1 2005 
Xe tải Huyndai HD70, sản xuất 
năm 2005 Hàn Quốc 

Xe không hoạt động từ lâu, cần đại tu trước 
khi sử dụng. 
Xe đã hết hạn đăng kiểm từ năm 2019 

 

10 Xe tải Huyndai 28H-3741  Huyndai 1 2005 
Xe tải Huyndai HD70, sản xuất 
năm 2005 Hàn Quốc 

Xe không hoạt động từ lâu, cần đại tu trước 
khi sử dụng. 
Xe đã hết hạn đăng kiểm từ năm 2020 

 


